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	CHÍNH PHỦ
_________
Số:         /2024/NĐ-CP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày       tháng     năm 2024
   


  (Dự thảo ngày 19/3/2024)
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số… ngày…tháng…năm… của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp
____________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số …/…/… ngày… tháng… năm… của Quốc hội thí điểm thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số …/…/… ngày… tháng… năm… của Quốc hội thí điểm thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về tiêu chí lựa chọn Phòng Tư pháp thực hiện thí điểm; trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phòng Tư pháp và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thực hiện thí điểm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Phòng Tư pháp thực hiện thí điểm.
2. Công dân Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. 

3. Cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Chương II
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN PHÒNG TƯ PHÁP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRA CỨU, XÁC MINH THÔNG TIN PHỤC VỤ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI PHÒNG TƯ PHÁP 

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn Phòng Tư pháp thực hiện thí điểm

1. Phòng Tư pháp thực hiện thí điểm phải đảm bảo các tiêu chí sau đây:

a) Bảo đảm nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Công chức Phòng Tư pháp có kỹ năng về công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành tư pháp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.
b) Địa bàn quận, huyện thực hiện thí điểm là địa phương đông dân số, có nhu cầu cao về cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 
2. Căn cứ các tiêu chí tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An quyết định danh sách các Phòng Tư pháp thực hiện thí điểm. 
Số lượng Phòng Tư pháp được áp dụng thí điểm ít nhất là một phần ba trong tổng số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, riêng tỉnh Nghệ An ít nhất là 05 Phòng Tư pháp được lựa chọn thí điểm.
Điều 4. Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

1. Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm Tờ khai và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác (không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con) làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải có văn bản ủy quyền. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức lựa chọn nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và nhận kết quả qua một trong các phương thức sau đây:

a) Trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh;

b) Trực tuyến trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID (khi điều kiện cho phép);

c) Qua dịch vụ bưu chính;

d) Trực tiếp tại Phòng Tư pháp. 

3. Ban hành kèm theo Nghị định này các biểu mẫu sau:
a) Mẫu số 01: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
b) Mẫu số 02: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2.
c)  Mẫu số 03: Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
d) Mẫu số 04: Phiếu lý lịch tư pháp số 1.
e) Mẫu số 05: Phiếu lý lịch tư pháp số 2.
Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

1. Cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phòng Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Phòng Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Phòng Tư pháp nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Phòng Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú). Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN TRONG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM 

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số…/…/… và Nghị định này.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Tư pháp và cơ quan khác có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp; hướng dẫn việc phối hợp tra cứu xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phòng Tư pháp.

3. Kiểm tra, theo dõi việc thi hành Nghị quyết số ..../..../... và  Nghị định này. Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết báo cáo Chính phủ việc thực hiện thí điểm. 

Điều 7 . Trách nhiệm của Bộ , ngành khác có liên quan 

1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số…/…/… và Nghị định này; bảo đảm nguồn lực, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và truyền thông bố trí kinh phí, Bộ Thông tin và truyền thông bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện thí điểm. 
Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 
1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; phổ biến, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, thành phố; kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết tại địa phương; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết. 
2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao bảo nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, điều kiện làm việc phù hợp để tổ chức thực hiện thí điểm tại địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phòng Tư pháp.
3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện có Phòng Tư pháp được áp dụng thí điểm

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số....và Nghị định này theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết trên địa bàn quận, huyện thực hiện thí điểm. 
c) Thực hiện báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tại địa phương theo quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất giải pháp nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm.
Chương IV





ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm    đến khi Nghị quyết số ...hết hiệu lực thi hành.


Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Những nội dung khác liên quan đến cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quy định trong Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về lý lịch tư pháp và pháp luật khác có liên quan.


2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT 
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2).
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